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Đề 5 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn văn bản sau: 

 Con người muốn thành công, muốn đạt được một điều gì đó thì bắt buộc phải 

bỏ thười gian, công sức, một khoản đầu tư, thậm chí là những bài học xương 

máu...trong học tập cũng vậy, một sinh viên muốn thành công trong học tập thì bắt 

buộc phải lên kế hoạch quản lý về thời gian, phải lên thư viện, phải cố gắng tìm tòi, 

nghiên cứu tài liệu. Trong mọi ngành nghề khác cũng không ngoại lệ, một nghệ sĩ, 

một nhà giáo, một nhà kinh doanh luôn phải đầu tư chịu khó chịu khổ mới có thể 

thành công trong sự nghiệp của mình. Các bạn nên biết, những miếng pho mát thơm 

ngon không nằm giữa đường chờ chúng ta đến nhặt mà đều nằm trong những cái 

bẫy chuột. Quan trọng là những người bản lĩnh thường sẵn sàng “đội mũ bảo hiểm” 

và lao vào chiến đấu. Phải có vất vả mới đạt được vinh quang. Không được sợ thất 

bại, bởi nếu bạn sợ thất bại thì sẽ không giám làm việc gì. Mà một khi đã tham gia, 

đã hành động hãy cứ kiên trì với nó, đừng để người khác cướp đi ước mơ của bạn... 

                      (Lê Văn Thành, Thay thái độ đổi tương lai, NXB Dân Trí, 2016) 

 Thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 5 (trình bày ngắn gọn) 

 Câu 1. (0,5 điểm) Chỉ ra câu nêu luận điểm trong đoạn trích. 

 Câu 2. (0,5 điểm) Liệt kê các dẫn chứng được sử dụng trong đoạn trích. 

 Câu 3. (1,0  điểm) Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ được sử dụng 

trong câu văn sau: “Các bạn nên biết, những miếng pho mát thơm ngon không nằm 

giữa đường chờ chúng ta đến nhặt mà đều nằm trong những cái bẫy chuột”. 

 Câu 4. (1,0 điểm) Lí giải mục đích viết của tác giả trong đoạn trích trên. 

 Câu 5. (1,0 điểm) Em có đồng tình với quan niệm: “Những người bản lĩnh 

thường sẵn sàng “đội mũ bảo hiểm” và lao vào chiến đấu” không? Vì sao? 

II. VIẾT. (6,0 điểm) 

Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về tình yêu thương trong cuộc sống.  

 

CÂU SƠ LƯỢC LỜI GIẢI ĐIỂM 

I. ĐỌC HIỂU 4,0 

Câu 1 Câu nêu luận điểm của đoạn trích: Con người muốn thành 

công, muốn đạt được một điều gì đó bắt buộc phải bỏ thời gian, 

công sức, một khoản đầu tư, thâm chí là cả những bài học xương 

máu. 

0,5 

Câu 2 Các dẫn chứng được sử dụng trong đoan trích:  

Một sinh viên muốn thành công trong học tập thì bắt buộc 

phải lên kế hoạch quản lý thời gian, phải lên thư viện, phải cố 

gắng tìm tòi, nghiên cứu tài liệu. 

- Một nghệ sĩ, một nhà giáo, một nhà kinh doanh luôn phải 

đầu tư, chịu khó chịu khổ mới có thể thành công trong sự nghiệp 

của mình. 

0,5 

 

 

Học sinh có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng lí 

giải được mục đích viết của tác giả trong đoạn trích. 
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Câu 3 

 

Gợi ý: 

+ Đoạn trích tập trung vào nội dung thái độ và hành động 

đúng đắn để đạt được thành công; luận điểm, luận cứ được trình 

bày có hệ thống, rõ ràng, chính xác, thấu tình, đạt lí, thuyết phục 

người đọc, người nghe. 

+ Đề cao vai trò của bản lĩnh trên con đường đi đến thành 

công. 

+ Giúp người đọc nhận ra cần có thái độ và hành động đúng 

đắn để đạt được thành công. Đó là thái độ dám nghĩ, dám làm, là 

thái độ không sợ thất bại, là bỏ qua thời gian, công sức... 

 

 

1,0 

 

 

 

 

Câu 4 

Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong đoạn 

văn 

* Chỉ ra phép tu từ ẩn dụ: “Những miếng pho mát thơm 

ngon” ẩn dụ cho những thành quả, những thành công chúng ta có 

được. Còn những cái bẫy chuột” ẩn dụ cho những khó khăn, thử 

thách, chông gai gặp phải trong cuộc sống. 

* Tác dụng: 

+ Làm cho câu văn giàu hình ảnh, sinh động, tăng giá trị gợi 

hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 

+ Giúp người đọc hình dung trong cuộc sống, chúng ta phải 

trải qua vô vàn những khó khăn, thử thách để đạt được những 

thành quả mà mình mong muốn. 

+ Thể hiện thái độ dám nghĩ, dám làm, không sợ khó khăn, 

gian khổ đi tới thành công. Đồng thời khuyên nhủ chúng ta hãy 

luôn tự tin, cố gắng, nỗ lực vượt qua thử thách để vươn tới những 

ước mơ. 

 

1,0 

Câu 5  Em có đồng tình với quan niệm: "...những người bản lĩnh 

thường sẵn sàng "đội mũ bảo hiểm” và lao vào chiến đấu” 

không? Vì sao? 

- HS lựa chọn đồng tình hoặc không đồng tình với ý kiến. 

- Lí giải sự lựa chọn: Thí sinh đưa lí lẽ hợp lí, thuyết phục.  

(Ví dụ: Đồng tình vì: Bản lĩnh chỉ một đức tính đã qua rèn 

luyện, dám đương đầu với thử thách, vượt qua thử thách. Người 

có bản lĩnh là  người rất can đảm, luôn xung phong, không ngại 

khó, ngại khổ. Vì vậy họ sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm, dám 

mạo hiểm để có thành công. Nếu không tỉnh táo, cố lao về phía 

trước ta trở tành kẻ liều lĩnh, ta sẽ phải trả giá đắt. Vì thế em sẽ 

cố gắng học tập, rèn luyện để có bản lĩnh vững vàng trong cuộc 

sống...) 

 

0,25 

 

0,75 

 

 

 
 

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết 

bài khái quát được vấn đề. 

0,5 
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II. 

Viết  

b. Xác định đúng yêu cầu của đề. 

Tình yêu thương trong cuộc sống. 

0.5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt 

các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm 

bảo các yêu cầu sau: 

Mở bài : 

+ Dẫn dắt vấn đề cần nghị luận. 

+ Nêu vấn đề: Tình yêu thương trong cuộc sống. 

Thân bài :  

+ Nêu quan niệm về tình yêu thương? 

– Tình yêu thương là sự quan tâm, chăm sóc, che chở, lo lắng 

cho nhau giữa con người với con người. 

+ Nêu biểu hiện của tình yêu thương trong  đời sống ( HS 

nêu được từ 3-4 biểu hiện GV cho điểm tối đa) 

- Trong gia đình ông bà cha mẹ anh chị em yêu thương đùm 

bọc nhau.  

- Cha mẹ hi sinh, chấp nhận những khó khăn gian khổ để đổi 

lấy cuộc sống ấm no hạnh phúc cho con.  

- Con cái biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và yêu thương anh 

chị em.  

- Ngoài xã hội: Tình yêu thương được biểu hiện ở hành động 

nhường chỗ trên xe bus cho cụ già, chia sẻ phần ăn sáng của mình 

cho em bé đang đói bụng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó 

khăn, quan tâm chia sẻ với họ cả vật chất lẫn tinh thần… 

+ Phân tích ý nghĩa của tình yêu thương: 

- Tình yêu thương thể hiện phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi 

chúng ta. 

- Tình yêu thương sẽ khiến cho con người trở nên tốt đẹp hơn. 

- Là cơ sở tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa con 

người với con người. 

- Thúc đẩy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. 

- Yêu thương còn tạo sức mạnh cảm hóa kì diệu đối với những 

người lầm đường lạc lối, mang lại niềm hạnh phúc, niềm tin để họ 

sống tốt đẹp hơn. 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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- Tình yêu thương con người còn là cơ sở để hình thành nên những 

phẩm chất tốt đẹp khác như lòng biết ơn, dũng cảm, vị tha…Chúng 

ta cần có  tình yêu thương còn  bởi nó là truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc VN... 

+ Dẫn chứng về tình yêu thương 

- Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, nhân dân 

ta đã biết yêu thương đùm bọc nhau để chống lại kẻ thù xâm lược, 

có biết bao nhiêu bà mẹ VN nuôi giấu bộ đội như con đẻ của mình, 

biết bao nhiêu chiến sĩ coi đồng đội của mình như anh em ruột thịt, 

sẵn sàng đồng cam cộng khổ, thậm chí hi sinh cả tính mạng của 

mình để cứu đồng đội. Và chính có tình yêu thương, đoàn kết đó 

mà nhân dân ta đã dành lại được độc lập, tự do. 

- Ngày nay, nhân dân ta thể hiện tình yêu thương qua những 

hành động cụ thể như giúp đỡ nhau để xoá đói giảm nghèo, chia sẻ  

kinh nghiệm làm giàu, giúp nhau vượt qua những khó khăn trong 

cuộc sống. Hay mỗi khi một vùng nào trong cả nước gặp thiên tai 

hạn hán, lũ lụt thì nhân nhân cả nước cũng như kiều bào ở nước 

ngoài cùng chung tay giúp đỡ chia sẻ vật chất, động viên tinh thần 

để họ có thể ổn định cuộc sống.  

- Nhiều phong trào nhân đạo được nhân dân nhiệt tình hưởng 

ứng như “Trái tim cho em”, “Lục lạc vàng”, “Vì bạn xứng đáng”, 

“Cặp lá yêu thương”, “Hiến máu nhân đạo”...  

* Phản biện:  

Bên cạnh những người sống có tình yêu thương thì trong XH 

vẫn còn những người sống vô cảm, ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân 

mình, nhận vào thật nhiều nhưng không muốn cho đi, không quan 

tâm, giúp đỡ người khác. Hay những người thể hiện tình yêu 

thương mà thiếu đi sự chân thành… Những người đó cần phải lên 

án và phê phán. 

* Liên hệ bản thân  

- Tiếp theo cần có ý thức rèn luyện tình yêu thương ở mọi lúc 

mọi nơi bằng những hành động thiết thực trong cuộc sống.  

- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người khác lúc gặp khó khăn.  

- Học tập theo những tấm gương có tình yêu thương con 

người.  

- Sống có trách nhiệm với những người thân yêu trong gia 

đình và những người xung quanh.  

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 
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- Tham gia các phong trào ủng hộ, các hoạt động từ thiện: 

chăm sóc người già yếu, bệnh tật, an ủi người đau thương, giúp đỡ 

trẻ mồ côi, đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh... 

Kết bài : 

+ Khẳng định vai trò của tình yêu thương. 

 + Nêu suy nghĩ về hướng rèn luyện của em. 

0,5 

 

 


